
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

I. DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THAM GIA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NĂM 2023

STT Phòng GDĐT Họ và tên

N
ă
m
s
i
n
h

Đơn vị
Bậc trình
độ hiện

tại

Đơn vị cấp chứng chỉ
năng lực NN Điện thoại Email

1 Tp. Nam Định Lã Thị Thu Huyền TH Mỹ Xá B1 ĐHNN_ĐHQGHN thuvang977@gmail.com
2 Tp. Nam Định Lưu Thanh Trầm TH Mỹ Xá B1 Đại học SP Hà Nội tramthanhluu@gmail.com
3 Tp. Nam Định Nguyễn Thúy Thanh TH Mỹ Xá B1 Đại học Hà Nội thuythanh76@gmail.com
4 Hải Hậu Nguyễn Thị Thu TH Hải Ninh x nguyenthu92thhn@gmail.com
5 Hải Hậu Nguyễn Thị Bích TH Hải Xuân x nguyenbich245@gmail.com
6 Hải Hậu Phạm Thị Phương TH Hải Xuân x phuonghc321@gmail.com
7 Hải Hậu Nguyễn Thị Thắm Hương THCS Hải Triều B1 CĐ SP Nam Định ngomaiha@gmai.com
8 Hải Hậu Trịnh Văn Dũng THCS Hải Chính B1 ĐHNG-ĐHQG HN dungttc08@gmail.com
9 Hải Hậu Nguyễn Thị Huyền Hải TH Hải Hà B1 ĐHNN_ĐHQGHN haikien0708@gmail.com
10 Giao Thủy Đào Thị Mai Hương THCS Giao Thiện x daomai89@gmail.com
11 Giao Thủy Vũ Thị Thanh Thuý TH Bình Hoà x thuyvu4483@gmail.com
12 Xuân Trường Lại Thị Huyền TH Thọ Nghiệp B1 ĐHNN_ĐHQGHN 0941144165 laithihuyen76@gmail.com
13 Xuân Trường Vũ Thuỳ Linh TH Xuân Ninh B1 Trường ĐH Hà Nội 0968362353 iloveyoumeomeo95@gmail.com
14 Xuân Trường Bùi Thị Oanh THCS Xuân Bắc B1 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội buithioanh286@gmail.com
15 Xuân Trường Trần Thị Thanh Ngân TH Xuân Vinh x 0941150744 thanhngan1101980@gmail.com
16 Xuân Trường Trần Thị Minh TH Xuân Ninh x 974719612 mtran8200@gmail.com
17 Ý Yên Vũ Thanh Lưu TH Yên Phúc B1 ĐHSP Hà Nội phongluu1977@gmail.com
18 Ý Yên Nguyễn Thúy Anh TH Yên Đồng B1 ĐHSP Hà Nội thuyanhbg@gmail.com
19 Ý Yên Trần Thị Hằng TH Yên Đồng B1 ĐHSP Hà Nội tranhang161093@gmail.com
20 Nam Trực Vũ Thị Thu Trang TH Nam Thanh B1 Đại học Quy Nhơn trangnagatex@gmail.com
21 Nam Trực Đinh Thị Ngọc Hiền TH Nam Hồng B1 Đại học sư phạm Hà Nội ngochien.cdd@gmail.com
22 Nam Trực Đinh Thị Thảo THCS Nam Mỹ B1 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội huyenanh198720@gmail.com
23 Trực Ninh Phạm Song Hào TH Trực Thắng B1 Trường ĐHSP Hà Nội hao.thtructhang@gmail.com
24 Trực Ninh Bùi Thị Huế TH Trực Hùng B1 Trường ĐHSP Hà Nội buihueth12@gmail.com
25 Trực Ninh Trần Thị Hảo TH Trực Cường B1 Trường ĐHSP Hà Nội haohaotran2112@gmail.com
26 Nghĩa Hưng Vũ Thị Thơm TH Rạng Đông x thomvu.ulis@gmail.com
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27 Nghĩa Hưng Nguyễn Thị Chinh TH Nghĩa Châu x chinhluna109@gmail.com
28 Nghĩa Hưng Vũ Thị Thu Huệ TH Nghĩa Bình X Thuhueak37@gmail.com
29 Nghĩa Hưng Vũ Thị Dung TH Nghĩa Phòng x dungvu241094@gmail.com
30 Nghĩa Hưng Trần Thị Hương TH Nghĩa Châu x trawberry23031995@gmail.com

31 Mỹ Lộc Vũ Thị Thu Phương TH Mỹ Tiến x 0906995046 thuphuong1995nd@gmail.com

32 Mỹ Lộc Trần Thị Ngân TH Mỹ Trung x 0977551799 ngannga1211@gmail.com

Danh sách này có 32 người./.

II. DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THAM GIA BỒI DƯỠNG LỚP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM 2023

STT Phòng GDĐT Họ và tên

N
ă
m
s
i
n
h

Đơn vị

Bậc
trình

độ hiện
tại (A1,
A2, B1,

B2),
nếu

chưa
tham
gia thi
thì tích
dấu x

Đơn vị cấp chứng chỉ
năng lực NN* Điện thoại Điện thoại

1 Thành phố Đào Thị Thu Hà TH Hồ Tùng Mậu B2 ĐHQGHN 0917339276 daothuhaanh@gmail.com

2 Thành phố Trần Thị Đông TH Trần Nhân Tông B2 ĐH Ngoại ngữ 0385713621 dongdongtran07@gmail.com

3 Thành phố Hoàng Thị Thủy TH Nam Vân B2 ĐHNN_ĐHQGHN 0915450028 hoangthuynv1977@gmail.com

4 Thành phố Trần Thị Xuân Thu TH Lộc An B2 ĐHSPHN 0917356928 xuanthutran08@gmail.com

5 Thành phố Nguyễn Thị Minh Huệ TH Trần Văn Lan B2 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 0918532450 huenguyen031980@gmail.com

6 Nam Trực Trần Thị Vy TH Tân Thịnh B2 ĐHSP Hà Nội 976266637 nhatvynd87@gmail.com

7 Nam Trực Đỗ Thị Thanh Xuân TH Nam Thắng B2 ĐHSP Hà Nội 363150758 xuantrung8978@gmail.com

8 Nam Trực Nguyễn Thị Hương TH Nam Toàn B2 ĐH Đà Lạt 912624596 nguyenhuongthao1986@gmail.com

9 Nam Trực Vũ Thị Oanh Th Nghĩa An B2 ĐHSP Tp Hồ Chí Minh 969107826 hoanggia90nd@gmail.com

10 Nam Trực Lê Thị Thu Hương Th Nam Cường C1 ĐH Thái Nguyên 948113998 thuhuong187@gmail.com

11 Nam Trực Bùi Thị Nhài TH TT Nam Giang B2 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 367604803 buithinhaiavk30a@gmail.com

12 Nam Trực Đinh Thị Xuyến TH TT Nam Giang B2 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 986335292 tailieuxuyenduc@gmail.com

13 Nam Trực Đặng Thị Hương TH Nam Hùng B2 ĐHSP Hà Nội 988477092 huongdang10177@gmail.com
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14 Nam Trực Vũ Thị Thơm TH Nam Tiến B2 Đại học Hà Nội 822307614 hungthomht@gmail.com

15 Nam Trực Mai Thị Mơ TH Hồng Quang B2 Đại học sư phạm Hà Nội 819742686 huongmo150187@gmail.com

16 Nghĩa Hưng Nguyễn Thị Nhung TH TT Rạng Đông B2 Đại học SP Hà Nội 392947911 nhungmina1991@gmail.com

17 Nghĩa Hưng Đoàn Thị Lụa TH Nam Điền B2 Đại học SP Hà Nội 399443043 doanthilua93@gmail.com

18 Nghĩa Hưng Vũ Thị An TH Phúc Thắng B2 Đại học SP Hà Nội 985862440 vuthiannghiathang@gmail.com

19 Nghĩa Hưng Phạm Thị Kiều Oanh TH Nghĩa Hồng B2 Đại học SP Hà Nội 354696510 phamkieuoanh1610@gmail.com

20 Nghĩa Hưng Đinh Thị Ngọc Dung TH Nghĩa Thái B2 ĐHNN-ĐHQGHN 982081896 dungdinh2408@gmail.com

21 Trực Ninh Nguyễn Thị Hà TT Cổ Lễ B2 ĐHQGHN 981828381 nguyenhatienganh@gmail.com

22 Trực Ninh Lê Thị Phượng TH Trực Cường B2 ĐH Thái Nguyên 399913435 lephuongnd.edu@gmail.com

23 Trực Ninh Đồng Thị Tâm TH Trực Khang B2 ĐHSP Hà Nội 914736752 dongtam79tk@gmail.com

24 Trực Ninh Phạm Thành Cương TH Trung Đông B2 ĐHQGHN 383275729 nguyenthoancole1984@gmail.com

25 Trực Ninh Chu Thị Hoa TH Trực Thái B2 ĐH Thái Nguyên 344007572 chuthihoa92@gmail.com

26 Trực Ninh Trần Thị Chi TH Trực Đại B2 ĐHQGHN 985102564 tranthichith@gmail.com

27 Trực Ninh Vũ Duy Bắc TT Ninh Cường B2 ĐHQGHN 988827249 duybac1976@gmail.com

28 Trực Ninh Nguyễn Thị Kim Hoa TT Cát Thành B2 ĐHQGHN 917839819 nguyenthikimhoatan@gmail.com

29 Trực Ninh Dương Thị Hồng TH Trực Hưng B2 ĐHQGHN 389951794 duonghonge16@gmail.com

30 Trực Ninh Phạm Thị Thuỷ TH Trung Đông B2 ĐHQGHN 943048351 phamthuytd76@gmail.com

31 Hải Hậu Nguyễn Thị Tú TH Hải An B2 ĐHSPHN 982780799 tuviet76@gmail.com

32 Hải Hậu Trần Thị Huyền TH Hải Phong B2 ĐHSP Hà Nội 349725779 tranthihuyen120790@gmail.com

33 Hải Hậu Cao Thị Hiền TH Hải Vân B2 Đại học SP Thái Nguyên 0 947021259 caohien2912@gmail.com

34 Hải Hậu Phạm Thị Ngọc TH Hải Vân B2 ĐHNN-ĐHQGHN 373851159 phamngoc.hpu2@gmail.com

35 Hải Hậu Trần Thị Ngọc Châm TH Hải Hòa B2 ĐHSP Hà Nội 904406178 tranngoccham120295@gmail.com

36 Hải Hậu Vũ Huy Khắc TH Hải Triều B2 ĐHNN-ĐHQGHN 975094168 vuhuykhacmb@gmail.com

37 Hải Hậu Vũ Thị Hiền TH Hải Xuân B2 Đại học sư phạm Hà Nội 342842551 hien.violethtforever.vu7@gmail.com

38 Hải Hậu Cao Thị Huyền TH Hải Giang B2 Đại học sư phạm Hà Nội 944008285 huyenlam8285@gmail.com
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39 Hải Hậu Trần Thị Mai TH Hải Hòa B2 ĐHSP Hà Nội 386794862

40 Xuân Trường Trần Thị Liên TH Xuân Kiên B2 ĐHSP Hà Nội 0913016292 hoasenvang92@gmail.com

41 Xuân Trường Đặng Thị Tươi TH Thọ Nghiệp B2 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 0368 804 609 hongtuoi48ta@gmail.com

42 Xuân Trường Đặng Thị Ánh TH Xuân Hồng B2 Trường ĐHSP Hà Nội 982394634 anh020585@gmail.com 

43 Xuân Trường Nguyễn Thị Kiều Oanh TH Xuân Tiến B2 ĐHNN - ĐHQG Hà Nội 943339031 sangoanh91@gmail.com

44 Xuân Trường Tô Thị Huyền Trang TH Xuân Bắc x 973489703 giadinhduonggiaptrang@gmail.com

45 Xuân Trường Đặng Thị Đào TH Xuân Phong B2 Trường ĐHSP Hà Nội 0985616356 missdao8@gmail.com

46 Giao Thủy Trần Thị Xuân TH TT Quất Lâm B2 Đại học Huế 976868042 tranxuan673@gmail.com

47 Giao Thủy Đỗ Thị An TH Giao Hải B2 ĐHSP Hà Nội I 0971949840 dothian1091@gmail,com

48 Giao Thủy Trần Thị Thủy TH Giao Phong B2 ĐH Thái Nguyên 0397900327 thuytran1501@gmail.com

49 Giao Thủy Đặng Thị Hoa TH Giao Yến B2 ĐH Sư phạm Hà Nội 0389971436

50 Mỹ Lộc Hoàng Thị Cúc TH Mỹ Hà B2 ĐH Sư phạm Hà Nội 947859786 cucmyha@gmail.com

51 Vụ Bản Bùi Hương Ly TH Cộng Hòa B2 Đại học Sư phạm Hà Nội 374134003 bhly1993@gmail.com

52 Vụ Bản Phạm Thị Liên TH Tân Khánh B2 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 917279445 phamlientkvb@gmail.com

53 Vụ Bản Phạm Ngọc Hiểu TH Hiển Khánh B2 ĐH Sư phạm Hà Nội '0974693217 phamngochieudhsp@gmail.com

54 Vụ Bản Trần Thị Yến TH Đại Thắng C1 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 399532826 yentran.ulis@gmail.com

55 Vụ Bản Trần Thị Thu Hoài TH Đại An B2 Đại học sư phạm hà nội 986220577 thuhoaidaian@gmail.com

56 Ý Yên Trần Thị Hạnh TH Yên Lương B2 ĐHSPHN 944577151 hanhtrannd86@gmail.com

57 Ý Yên Phạm Hải Yến TH Yên Tân B2 ĐH Sư Phạm Hà Nội 818,017,545 haiyen1991nd@gmail.com

58 Ý Yên Nguyễn Thị Ngọc Anh TH Yên Xá B2 ĐHSPHN 868412294 ngocanh.anhk34@gmail.com

59 Ý Yên Nguyễn Thị Thanh Huyền TH Yên Bằng B2 ĐHSP Hà Nội 974936207 thanhhuyenyb234@gmail.com

60 Ý Yên Nguyễn Thị Ngân TH Yên Thắng B2 ĐHSPHN 367702318 ngan301092@gmail.com

61 Thành phố Trần Thị Thúy Loan THCS Tống Văn Trân B2 ĐH Quốc gia Hà Nội 368836478 tranthithuyloan1976@gmail.com

62 Thành phố Vũ Thị Minh Ngọc THCS Nam Phong B2 ĐH Ngoại ngữ 9768442078 ngocvtm2410@gmail.com

63 Thành phố Vũ Đức An THCS Tô Hiệu B2 ĐH Sư phạm Ngoại ngữ 917799009 anvu5272@gmail.com
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64 Thành phố Nguyễn Thị An THCS Hoàng Văn Thụ B2 ĐH Ngoại ngữ 978653679 annguyen0482@gmail.com

65 Thành phố Vũ Thị Phương Thúy THCS Lý Tự Trọng B2 ĐH Hà Nội 913686169 vp.thuy2110@gmail.com

66 Nam Trực Đỗ Thị Thanh Thuỷ THCS Điền Xá B2 ĐH Ngoại Ngữ 947798432 thanhthuyanhthai@gmail.com

67 Nam Trực Hoàng Thị Hảo THCS Điền Xá B2 ĐH Ngoại Ngữ 917766307 hoanghao1978@gmail.com

68 Nam Trực Đặng Thị Thu Hà THCS Nam Thắng B2 ĐH Ngoại Ngữ 984083569 dangha3126@gmail.com

69 Nam Trực Nguyễn Thị Thúy Hồng THCS Nam Toàn B2 ĐH Sư phạm Hà Nội 866788456 thuyhong89@gmail.com

70 Nam Trực Đinh Toàn Thắng THCS Nam Lợi B2 ĐH Ngoại ngữ 912186176 toanthangpro@gmail.com

71 Nam Trực Nguyễn Thu Hà THCS Nam Lợi B2 ĐH SP Hà Nội 976162386 hakien386@gmail.com

72 Nam Trực Trần Thị Thúy THCS Nam Dương B2 ĐH Ngoại ngữ 912382084 thuytt2005@gmail.com

73 Nam Trực Bùi Thị Hảo THCS Nam Thanh B2 ĐH SP Hà Nội 972430821 buithihao1974nd@gmail.com

74 Nghĩa Hưng Vũ Thị Trang THCS Nam Điền B2 ĐH SP Hà Nội 0973 508 546 trangvu.88nd@gmail.com

75 Nghĩa Hưng Trịnh Thị Mai THCS Nghĩa Bình B2 ĐH SP Hà Nội 839317659 maimaimotthoi7287@gmail.com

76 Nghĩa Hưng Nguyễn Thị Hằng THCS Nghĩa Hải C1 ĐH SP Hà Nội 942394510 thuan.nghiahai@gmail.com

77 Nghĩa Hưng Phạm Văn Doanh THCS Nghĩa Hồng B2 ĐHNN-ĐHQGHN 916634142 phamdoanh77@gmail.com

78 Nghĩa Hưng Phạm Thị Ánh Tuyết THCS Nghĩa Hưng B2 ĐHNN-ĐHQGHN 945853565 anhtuyetthcsnh1981@gmail.com

79 Trực Ninh Phạm Thị Nhung THCS Trực Thanh B2 ĐHQGHN 389869022 Phamnhungnh79@gmail.com

80 Trực Ninh Đồng Thị Nga THCS Trực Hưng B2 ĐHQGHN 948564375 donghangnga@gmail.com

81 Trực Ninh Lê Thị Ngát THCS Phương Định B2 ĐHQGHN 374860890 doanvinhthcstrucphuong@gmail.com

82 Trực Ninh Nguyễn Thị Toàn THCS TT Cát Thành B2 ĐHQGHN 914658833 metom512@gmail.com

83 Trực Ninh Vũ Văn Phi THCS Trực Hùng B2 ĐHQGHN 949527390 vuphi1973@gmail.com

84 Trực Ninh Phạm Thị Ngọc An THCS Trực Thái B2 ĐHQGHN 328718135 anna.pham79@gmail.com

85 Trực Ninh Lục Thị Hà THCS Việt Hùng B2 ĐHQGHN 945611420 lucha07021980@gmail.com

86 Trực Ninh Nguyễn Thị Thanh Huyền THCS TT Ninh Cường B2 ĐHQGHN 916851531 nguyenhuyen.tatp@gmail.com

87 Trực Ninh Trần Thị Tuyết Lan THCS Trung Đông B2 ĐHQGHN 944620769 tranthituyetland@gmail.com

88 Trực Ninh Phạm Thị Ngọc An THCS Trực Thái B2 ĐHQGHN 328718135 Anna.pham79@gmail.com
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89 Hải Hậu Ngô Thị Cam THCS Hải Châu B2 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 852848096 ngocam3279@gmail.com

90 Hải Hậu Mai Thị Phượng THCS Hải Nam B2 ĐH sư phạm Hà nội 389920693 maiphuonggt1903@gmail.com

91 Hải Hậu Trần Thị Hường THCS Hải Tân B2 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 984520900 tranhuongthcshaitan@gmail.com

92 Hải Hậu Trần Thị Chinh THCS Hải An B2 ĐHSPHN 971116276 chinhandong89@gmail.com

93 Hải Hậu Trần Thị Duyên THCS Hải Lý B2 ĐHQG Hà Nội 354825022 duyen82haily@gmail.com

94 Hải Hậu Nguyễn Thị Hồng Giang THCS Hải Sơn B2 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 915168978 honggiang78@gmail.com

95 Hải Hậu Mai Thanh Hảo THCS Thịnh Long B2 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 977345480 thinnhlong2002gmail.com

96 Hải Hậu Nguyễn Thị Thu Lan THCS Hải Đông B2 Đại học SP Hà Nội 944418027 thulan78@gmail.com

97 Hải Hậu Đồng Thị Tài THCS Thịnh Long B2 Đại học sư phạm Hà Nội 987488653 taithanh.tl@gmail.com

98 Hải Hậu Nguyễn Thị Duệ THCS Thịnh Long B2 Đại học sư phạm Hà Nội 389462482 duenguyen76@gmail.com

99 Xuân Trường Đặng Thị Huế THCS Xuân Châu B2 Trường ĐH Hà Nội 378722942 minhhue1980xc@gmail.com

100 Xuân Trường Bùi Lệ Thủy TT Xuân Trường B2 Trường ĐH Hà Nội 945615648 builethuy.nd@gmail.com

101 Giao Thủy Nguyễn Thị Khuyên THCS Hồng Thuận C1 ĐH NN 356030741 nguyenkhuyenspnd@gmailcom

102 Giao Thủy Nguyễn Thị Nhung THCS Giao Nhân B2 ĐHNN- ĐH HUẾ 376497664 nhunggvanh@gmail.com

103 Giao Thủy Phan Thi Dung THCS Giao Xuân B2 ĐHQG Hà Nội 968125997 phandung8206@gmail.com

104 Giao Thủy Hoàng Mạnh Hùng THCS Giao Thịnh

105 Giao Thủy Lưu Thị Hiền THCS Giao Phong B2 ĐHNN- ĐHQG Hà Nội 913574616 hualuuhaphuong@gmail.com 

106 Giao Thủy Vũ Thị Đào THCS TT Quất Lâm C1 Đại học Sư phạm Hà Nội0357089489 vuthidao77@gmail.com

107 Mỹ Lộc (05) Trần Ngọc Lan THCS Mỹ Tân B2 ĐH NN 0946899783 trngoclan783@gmail.com

108 Mỹ Lộc Đặng Thị Thu Hiền THCS Mỹ Hưng B2 ĐH NN 0944798677 dangthuhien2628@gmail.com

109 Mỹ Lộc Trần Quốc Hội THCS Mỹ Hưng B2 ĐH NN 0947138895 hoithcsmyhung@gmail.com

110 Mỹ Lộc Đặng Thị Thu Hoài THCS Mỹ Hưng B2 ĐH NN 0946693549 danghoaithu189@gmail.com

111 Mỹ Lộc Phạm Thị Hằng THCS Mỹ Thắng B2 ĐH NN 0398073616 hanganhnd1976@gmail.com

112 Vụ Bản Nguyễn Thị Cương Hồng THCS Hợp Hưng B2 ĐH Ngoại ngữ 0844369234 cuonghong2007@gmail.com

113 Vụ Bản Phạm Thúy Mai THCS Vĩnh Hào B2 ĐHNN- ĐHQGHN 349593538 thuymai9197@gmail.com 
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114 Vụ Bản Trần Thị Thanh Thuỷ THCS Liên Bảo B2 ĐH NN 0912987730 tranthithanhthuy090877@gmail.com

115 Vụ Bản Vũ Xuân Quang THCS Minh Thuận B2 ĐSNN-ĐHQG Hà Nội 0395040599 vuquang1978mt@gmail.com

116 Ý Yên Trần Trọng Bình THCS Yên Chính B2 ĐHSPHN 977106692 trantrongbinh1977@gmail.com

117 Ý Yên Bùi Trọng Cường THCS Yên Khang B2 Đại học Hà Nội 962767347 levuong3@gmail.com

118 Ý Yên Đoàn Xuân Tuyền THCS Yên Trị B2 ĐH Ngoại Ngữ 983630581 doanxtuyen@gmail.com

119 Ý Yên Phùng Thanh An THCS Yên Khánh B2 ĐHNN-ĐHQGHN 985135808 anphungthanh@gmail.com

120 Ý Yên Trịnh Thu Hà THCS Yên Thắng B2 ĐHNN-ĐHQGHN 941823187 trinhthuhand77@gmail.com

121 Phạm Kim Anh THPT chuyên Lê Hồng PhongC1 ĐHNN- ĐHQG Hà Nội 0917835620 phamkimanhlhp@gmail.com
122 Trần Quốc Bình THPT Nguyễn Huệ C1 ĐHNN- ĐHQG Hà Nội 0917833613 binhanhnhnd@gmail.com
123 Dương Thị Yến THPT Nguyễn Khuyến C1 ĐHNN - ĐHQG Hà Nội 0978460568 duongyenanhnknd@gmail.com
124 Trần Thị Thanh Thủy THPT Trần Văn Lan C1 ĐHSP Hà Nội 0852498423 thuyanhtvlnd@gmail.com
125 Phạm Thị Hằng THPT Ngô Quyền C1 ĐHSP Hà Nội 934474078
126 Phùng Thị Thanh Nhàn THPT Lương Thế Vinh C1 ĐHNN-ĐHQGHN 943280016 phungthanhnhanltv@gmail.com
127 Phạm Ngọc Huy THPT Hoàng Văn Thụ C1 ĐHSP Hà Nội 0985819628 huypn84@gmail.com
128 Nguyễn Minh Điền THPT Đại An B2 ĐHNN - ĐHQG Hà Nội 0916888458 heavenblue2312@gmail.com
129 Tô Thị Hường THPT Lý Tự Trọng C1 Đại học Huế 0918920685 ulianopth@gmail.com
130 Trần Thị Phượng THPT Nguyễn Du ĐHSP Hà Nội 969893183 phuongtt@c3nguyendu.edu.vn
131 Nguyễn Thúy Hằng THPT Lê Quý Đôn C1 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 0948863409 lethuhang961108@gmail.com
132 Phạm Thị Thảo THPT Trần Nhân Tông C1 ĐHSP Hà Nội 0984.058.174 thaotnt7@gmail.com
133 Bùi Thị Hường THPT Nghĩa Minh C1 ĐHNN-ĐHQGHN 0989725692 thanhhuongsapphire@gmail.com
134 Trần Trung Đức THPT B Hải Hậu C1 ĐHNN - ĐHQG Hà Nội 0942843362 ductt.hnue@gmail.com
135 Vũ Thị Thanh Tâm THPT C Hải Hậu C1 ĐHSP Hà Nội 0356753351 vuthithanhtam.hhc@gmail.com
136 Đỗ Đình Chuyển THPT An Phúc C1 ĐHNN - ĐHQG Hà Nội 0912742465 chuyendoh2c@gmail.com
137 Nguyễn Thị Cúc THPT Giao Thủy C1 ĐHSP Hà Nội 0973551730 thucucthptgiaothuy@gmail.com
138 Tạ Thị Mai THPT Giao Thủy B c1 ĐHNN - ĐHQG Hà Nội 985,910,589 tathimai8383@gmail.com
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139 Hoàng Thị Kim Cúc THPT Quất Lâm C1 ĐHSP Hà Nội 985811776 cucdich@gmail.com
140 Lê Thị Hải Yến THPT Xuân Trường C1 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 983951115 lthyenc3xt@gmail.com
141 Hoàng Thị Dung THPT Xuân Trường C C1 ĐHSP Hà Nội 975196930 vu.luong1@gmail.com
142 Trịnh Thị Hường THPT Nguyễn Trường ThúyC1 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 0976867860 khanhson0104@gmail.com
143 Nguyễn Thị Nhung THPT Nguyễn Trường ThúyC1 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 0358112837 nguyennhungntt87@gmail.com
144 Nguyễn Thị Hồng Quyên THPT Nguyễn Trường ThúyC1 ĐHSP Hà Nội 0366212142 nthquyenntt@gmail.com
145 Lại Thị Hương THPT Trần Quốc Tuấn C1 ĐHSP Hà Nội 0983925166 huonganhtqt@gmail.com
146 Đào Thị Hồng Thu THPT Trần Nhân Tông C1 ĐHSP Hà Nội 975196930 daothihongthu@gmail.com
147 Mai Thị Hằng Phương THPT Phạm Văn Nghị C1 ĐH SP Hà Nội 985836737 phuongc745@gmail.com
148 Vũ Thị Ngoan THPT C Nghĩa Hưng C1 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 0946703058 vungoan0301@gmail.com
149 Vũ Thị Trang THPT C Nghĩa Hưng C1 STNRPVNM- Home edition0985227810 trangnn2012@gmail.com
150 Đoàn Thị Gương THPT Mỹ Tho C1 ĐHNN-ĐHQG Hà Nội 976301148 doanguong.ulis@gmail.com
Danh sách này có 150 người ./.

III. DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HiỆN TRIỂN KHAI KHÓA BỒI DƯỠNG

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐT EMAIL

Vũ Thị Mai Huế Sở GDĐT 0912807701 maihuelhp@gmail.com

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG GDTrH 
(Kí tên và đóng dấu)

Vũ Thị Mai Huế Bùi Văn Khiết 
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hien.violethtforever.vu7@gmail.com
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doanvinhthcstrucphuong@gmail.com
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